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A. PHẦN LÝ THUYẾT ÔN TẬP
- Nhiễm sắc thể giới tính và cơ chế xác định giới tính 
- Di truyền liên kết 
- Đột biến nhiễm sắc thể
B. PHẦN CÂU HỎI MINH HỌA
I. Câu hỏi trắc nghiệm minh họa
Câu 1. Trong tế bào 2n ở người, kí hiệu của cặp NST giới tính là
A. XX ở nữ và XY ở nam.
B. XX ở nam và XY ở nữ.
C. ở nữ và nam đều có cặp tương đồng XX.
D. ở nữ và nam đều có cặp không tương đồng XY.
Câu 2. Chức năng của NST giới tính là
	A. điều khiển tổng hợp protein cho tế bào.	B. nuôi dưỡng cơ thể.
C. xác định giới tính.		D. điều hòa hormone cơ thể.
Câu 3. Loài nào sau đây không có cặp nhiễm sắc thể giới tính?
	A. Ruồi giấm.	B. Người.	C. Đậu Hà Lan.	D. Ong.
Câu 4. Nhiễm sắc thể giới tính được kí hiệu là 
	A. X, Y hoặc Z, W.	B. X, A.	C. X hoặc Z, W.	D. Y hoặc Z.
Câu 5. Trong tế bào, các nhiễm sắc thể được chia thành hai loại:
A. nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính. 
B. nhiễm sắc thể lưỡng bội và nhiễm sắc thể đơn bội.
C. nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể đơn bội.
D. nhiễm sắc thể giới tính và nhiễm sắc thể lưỡng bội.
Câu 6. NST thường và NST giới tính khác nhau ở đâu?
A. Số lượng NST trong tế bào.
B. Hình thái và chức năng.
C. Khả năng nhân đôi và phân li trong phân bào.
D. Không có điểm khác nhau.
Câu 7. Trong số những câu sau, câu nào là sai?
A. Tỉ lệ con trai và con gái sơ sinh xấp xỉ là 1:1.
B. Có một loại trứng được tạo thành thông qua quá trình giảm phân.
C. Có hai loại tinh trùng được tạo thành thông qua quá trình giảm phân.
D. Việc sinh con trai hay gái là do người mẹ quyết định.
Câu 8. Hiện tượng các gene quy định các tính trạng cùng nằm trên một NST có xu hướng di truyền cùng nhau trong quá trình giảm phân gọi là
	A. Quy luật phân li.                   	B. Quy luật phân li độc lập.
	C. Di truyền liên kết.		D. Di truyền hoán vị.
Câu 9. Ai là người phát hiện hiện tượng di truyền liên kết?
	A. Morgan.	B. Mendel.	C. Darwin.	D. Lamarck.
Câu 10. Đặc điểm nào sau đây đúng với hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn?
A. Các cặp gene quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
B. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp, rất đa dạng và phong phú.
C. Luôn tạo ra các nhóm gene liên kết quý mới.
D. Làm hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp.
Câu 11. Ở ruồi giấm, thân xám trội so với thân đen, cánh dài trội so với cánh ngắn. Khi lai ruồi thân xám, cánh dài thuần chủng với ruồi thân đen, cánh ngắn được F1 toàn thân xám, cánh dài. Cho con đực F1 lai với con cái thân đen, cánh ngắn thu được tỉ lệ
	A. 4 xám, dài : 1 đen, ngắn.	B. 3 xám, dài : 1 đen, ngắn.
	C. 2 xám, dài : 1 đen, ngắn.	D. 1 xám, dài : 1 đen, ngắn.
Câu 12. Phép lai nào sau đây cho kết quả phân li kiểu hình 50% quả vàng, nhăn : 50% quả xanh, trơn. Biết A: quả đỏ, a: quả vàng. B: quả trơn, b: quả nhăn.
	A. AB/ab × AB/ab.	B. AB/ab × ab/ab.	C. Ab/aB × Ab/ab.	D. Ab/aB × ab/ab.
Câu 13. Một giống cà chua có allele A quy định thân cao, a quy định thân thâp, B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục, các gene liên kết hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ kiểu hình và kiểu gene giống nhau?
	A. Ab/aB × Ab/aB.	B. Ab/aB × Ab/ab.	C. AB/ab × AB/ab.	D. AB/ab × Ab/ab.
Câu 14. Ở một loài thực vật, A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định quả đỏ, b quy định quả vàng. Hai cặp gene này cùng nằm trên 1 cặp NST thường, giảm phân không xảy ra hoán vị gene. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây không cho tỉ lệ kiểu hình lần lượt là 1:2:1
	A. Ab/aB × Ab/aB.	B. AB/ab × Ab/aB.	C. Ab/ab × aB/ab.	D. Ab/aB × aB/ab.
Câu 15. Nguyên nhân nào phát sinh đột biến cấu trúc của NST?
A. Do NST thường xuyên co xoắn trong phân bào.
B. Do tác động của các tác nhân vật lí, hoá học của ngoại cảnh.
C. Hiện tượng tự nhân đôi của NST.
D. Sự tháo xoắn của NST khi kết thúc phân bào.
Câu 16. Hiện tượng tăng số lượng xảy ra ở toàn bộ các NST trong tế bào được gọi là:
	A. Đột biến đa bội thể.	B. Đột biến dị bội thể.
	C. Đột biến cấu trúc NST.	D. Đột biến mất đoạn NST.
Câu 17. Bệnh Down có ở người xảy ra là do trong tế bào sinh dưỡng
	A. có 3 NST ở cặp số 12. 	B. có 1 NST ở cặp số 12.
	C. có 3 NST ở cặp số 21.	D. có 3 NST ở cặp giới tính.
Câu 18. Ở người, thể ba ở cặp NST số 18 gây hội chứng gì?
	A. Hội chứng mèo kêu.	B. Hội chứng Down.
	C. Hội chứng Edward.	D. Hội chứng Turner.
Câu 19. Dạng đột biến nào dưới đây được ứng dụng trong sản xuất rượu bia?
A. Đảo đoạn trên NST của cây đậu hà lan làm thay đổi hình dạng, màu sắc của quả.
B. Lặp đoạn trên NST của cây đậu hà lan làm tăng tốc độ sinh trưởng của cây.
C. Lặp đoạn trên NST ở lúa mạch làm tăng hoạt tính enzyme amylase thủy phân tinh bột.
D. Lặp đoạn trên NST X của ruồi giấm làm thay đổi hình dạng của mắt.
Câu 20. Trong chọn giống, ứng dụng đột biến nào để loại bỏ những gene không mong muốn?
	A. Mất 1 cặp nucleotide.	B. Lặp đoạn.
	C. Mất đoạn nhỏ.		D. Thêm 1 cặp nucleotide.
II, Câu hỏi tự luận minh họa
Câu 1. Hiện tượng di truyền liên kết có ý nghĩa như thế nào đối với sinh vật và con người?
Câu 2. Ở một phép lai giữa hai cây lưỡng bội ♂ AABB × ♀ aabb. Đời con đã phát sinh một cây có kiểu gene AAaBb.
a) Cây AAaBb nói trên thuộc dạng đột biến nào?
b) Trình bày cơ chế sinh ra cây AAaBb nói trên.
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I. TRẮC NGHIỆM
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II. TỰ LUẬN
Câu 1: Ý nghĩa của hiện tượng di truyền liên kết:
– Đối với sinh vật, hiện tượng liên kết đảm bảo sự di truyền ổn định của từng nhóm tính trạng ở sinh vật.
– Đối với con người, trong chọn giống, con người có thể sử dụng hiện tượng di truyền liên kết trong việc chọn được những nhóm tính trạng tốt luôn di truyền cùng nhau, tạo các tổ hợp gene quy định các tính trạng mong muốn.
Câu 2: 
a) Cây AAaBb thuộc dạng đột biến dị bội 2n + 1
b) Cơ chế sinh ra cây AAaBb:
– Đột biến xảy ra trong quá trình giảm phân của cây đực, cặp NST mang gene AA không phân li tạo ra giao tử AAB.
– Cơ thể aabb giảm phân bình thường tạo ra giao tử mang gene ab.
– Giao tử AAB thụ tỉnh với giao tử ab tạo ra đời con có kiểu gene AAaBb.
	Duyệt của BGH
	Duyệt của tổ nhóm CM



Phạm Văn Quý
	Người ra đề cương



           Lò Thị Ngắm



[bookmark: _GoBack]
